PHẦN ĐỌC HIỂU
Bài tập 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Còn gì đáng buồn hơn khi mà giàu có về vật chất thì lại nghèo nàn đến thảm hại về văn hóa tinh thần,… Một bộ phận thanh niên bây giờ nghĩ nhiều, nói nhiều đến tiền bạc, hưởng thụ. Ăn mặc đẹp sang trọng, tiện nghi hiện đại lắm, nhưng con người thì vô cùng mỏng. Gió thổi nhẹ là bay biến tứ tán ngay. Ngày trước dân ta nghèo nhưng đức dày, nhân cách vững vàng, phong ba bão táp không hề gì,… chung quy tại giáo dục mà ra. Cha mẹ bây giờ chiều con quá, không để chúng thiếu thốn gì. Vì thế mà chúng rất mong manh, dễ vỡ, dễ hư hỏng.”
(Theo Nguyễn Khải, báo Đầu tư, Ngữ văn 11 Nâng cao, tập 1, tr. 73, Nxb Giáo dục, 2014) 
Câu 1: Hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Câu 2: Văn bản trên nói về hiện tượng gì trong đời sống? 
Câu 3: Trong văn bản có sử dụng một thành ngữ. Hãy ghi lại chính xác và giải thích ý nghĩa của thành ngữ đó. 
Câu 4: Viết một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu) trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan niệm: 
“Còn gì đáng buồn hơn khi mà giàu có về vật chất thì lại nghèo nàn đến thảm hại về văn hóa tinh thần,…”
Gợi ý
Câu 1: Nghị luận
Câu 2: Văn bản nói về hiện tƣợng một bộ phận thanh niên mải chạy theo những nhu cầu về vật chất, không chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần. 
Câu 3: Thành ngữ: phong ba bão táp, chỉ những khó khăn, gian khổ. 
Câu 4: 
- Nội dung: Đây là dạng đề mở, thí sinh có thể đồng tình với quan niệm, có thể không đồng tình nhưng cần đưa ra lí lẽ thuyết phục trên tinh thần bàn luận nghiêm túc, thiện chí. 
- Hình thức: Đảm bảo yêu cầu về hình thức và số câu theo quy định.
Bài tập 2:
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến.

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.
(Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải) 
Câu 1. Hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ? 
Câu 2. Xác định  biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn thơ và phân tích hiệu quả nghệ thuật của chúng? 
Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn thơ? 
Câu 4. Đoạn thơ gợi cho anh (chị) những tình cảm gì về ý nghĩa cuộc sống của mỗi con người? 
Đáp án : 
1.  Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. 
2. Chọn 1 trong 2 biện pháp tu từ sau:
- Phép điệp ngữ: ta làm, dù là. Tác dụng: góp phần khẳng định tình cảm và trách nhiệm của nhà thơ đối với đất nƣớc, nhân dân. 
- Phép ẩn dụ: mùa xuân nho nhỏ Tác dụng: thể hiện khát vọng dâng hiến, cống hiến cho đời. 
3. Nội dung chính của đoạn thơ là khát vọng mãnh liệt của nhà thơ khi muốn hóa thân mình thành một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ tỏa hương cho đời để cống hiến cho đất nước, nhân dân những điều cao đẹp. 
4. Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn. 
- Nội dung nêu được những ý cơ bản: Sống ở trên đời phải biết sống vì cái chung, phải biết cống hiến cho đời. Cuộc sống vì vậy mới trở nên thật sự có ý nghĩa.
Bài tập 3: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 
Việt Nam đất nắng chan hoà 
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh 
Mắt đen cô gái long lanh 
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung 
Đất trăm nghề của trăm vùng 
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem 
Tay người như có phép tiên 
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ. 
(Trích Bài thơ Hắc Hải – Nguyễn Đình Thi) 
Câu 1. Đoạn thơ đƣợc viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. Chỉ ra 02 hình ảnh về con người Việt Nam trong đoạn thơ trên. 
Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ: “Tay người như có phép tiên – Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ”. 
Câu 4. Từ đoạn thơ trên, em cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam? (Viết khoảng 5 – 7 dòng) 
Trả lời : 
Câu 1. thể thơ lục bát 
Câu 2. HS chỉ ra 02 hình ảnh về con người Việt Nam trong các hình ảnh sau: 
- Mắt đen cô gái long lanh;  
- Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung; 
- Tay người như có phép tiên; 
- Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ. 
Đúng mỗi hình ảnh được 0,5 điểm; có thể diễn đạt cách khác nhƣng phải hợp lý. 
Câu 3. Biện pháp so sánh:Tay người như có phép tiên 
Có thể diễn đạt khác nhưng phải hợp lý: gợi ra niềm tự hào về vẻ đẹp tài hoa của con ngƣời Việt Nam trong lao động; làm cho câu thơ sinh động, giàu hình ảnh, giàu tính biểu cảm…
Câu 4. HS có thể nêu cảm nhận về hai đặc điểm sau: 
- Đất nước Việt Nam tươi đẹp, trù phú; 
- Con người Việt Nam thủy chung, tình nghĩa, khéo léo, tài hoa… 
[bookmark: _GoBack]Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Có thể diễn đạt khác nhưng phải cụ thể, rõ ràng, hợp lý. Không cho điểm với trường hợp chỉ viết chung chung hoặc trả lời không liên quan đến câu hỏi.
Bài tập 4:
Đọc và trả lời các câu hỏi sau: Dã Tràng móm mém (Rụng hai chiếc răng) Khen xôi nấu dẻo Có công Cua Càng. ( ― Cua Càng thổi lửa‖- Nguyễn Ngọc Phú) Câu 1. Văn bản trên đƣợc viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Câu 2 :Chỉ ra và phân tích biện pháp nghệ thuật đã đƣợc sử dụng trong khổ thơ Câu 3. Câu thơ thứ hai trong khổ thơ trên là thành phần nào của câu? Tác dụng của thành phần câu này . Câu 4 : Chỉ ra hiệu quả của việc sử dụng từ láy trong đoạn thơ trên. Đán án : Câu 1 :Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Câu 2 : Biện pháp nghệ thuật đƣợc sử dụng trong khổ thơ là nhân hóa . – Con vật(Dã Tràng) đƣợc nhân hóa bằng những từ ngữ chỉ đặc tính rất ngộ nghĩnh. Dã Tràng đã rụng hai răng nên móm mém, ăn cỗ ― khen xôi nấu dẻo‖. Câu 3: – Câu thơ thứ hai trong khổ thơ là thành phần chú thích của câu – Thành phần chú thích này có tác dụng giải thích rõ đặc tính ―móm mém‖ của Dã Tràng Câu 4 : Từ láy : móm mém. Tác dụng : Vừa miêu tả hành động , vừa khắc hoạ hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của dã tràng
Bài tập 5:
―Đọc, trong nghĩa đó là một trò chơi. Nơi mỗi ngƣời đọc có ba nhân vật chồng lên nhau, tác động lên nhau. Một là ngƣời đọc bằng xƣơng bằng thịt, hai chân đụng đất, vẫn còn ý thức liên hệ với thế giới bên ngoài. Hai là, ngƣời đọc bị lôi cuốn, đang ngao du trong thế giới tƣởng tƣợng của cảm xúc. Đó là ngƣời đang chơi. Ba là, ngƣời đọc suy tƣ, đƣa vào trò chơi sự chú ý, sự suy nghĩ, sự phán đoán của tri thức. Đó là phút giây của trí tuệ có khả năng đƣa ngƣời đọc lùi ra khỏi bài văn, mở một khoảng cách để diễn dịch. Ngƣời đọc vẫn ý thức rằng mình đang chơi nhƣng biết phán đoán. Ba tay chơi là một trong việc đọc, chơi với nhau một trò chơi tinh tế khiến ngƣời đọc vừa bị lôi cuốn vừa biết dừng lại, vừa tham dự vừa cách biệt với bài văn. Tƣ thế của ngƣời đọc văn là vậy: tham dự và cách biệt qua lại không đứt quãng.‖ (Trích ―Chuyện trò‖ – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013) 1. Xác định thao tác lập luận chính trong đoạn văn? (0.25 điểm) 2. Đoạn văn đƣợc viết theo kiểu nào? (0.25 điểm) 3. Nêu nội dung chính của văn bản? (0.5 điểm) 4. Đoạn văn đƣợc viết theo phong cách ngôn ngữ nào? (0.5điểm) Đáp án ĐỌC HIỂU (3 điểm) 1. Xác định thao tác lập luận chính trong đoạn văn: Phân tích – Điểm 0.25: Xác định đúng thao tác lập luận – Điểm 0: Xác định sai hoặc không trả lời 2. Đoạn văn đƣợc viết theo kiểu: Diễn dịch – Điểm 0.25: Xác định đúng nhƣ đáp án – Điểm 0: Xác định sai hoặc không trả lời 3. Nêu nội dung chính của văn bản: Cách đọc, tƣ thế của một ngƣời đọc văn thật sự. – Điểm 0.5 điểm: Trả lời đúng đáp án hoặc có cách diễn đạt tƣơng đồng, hợp lí, thuyết phục – Điểm 0.25 điểm: Trả lời đƣợc một phần đáp án (cách đọc/tƣ thế ngƣời đọc văn) hoặc trả lời chung chung, chép lại ý trong văn bản. – Điểm 0: Xác định sai hoặc không trả lời 4. Đoạn văn đƣợc viết theo phong cách ngôn ngữ: Phong cách ngôn ngữ khoa học. – Điểm 0.5điểm: Xác định đúng phong cách ngôn ngữ – Điểm 0: Xác định sai hoặc không trả lời

